	DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

	 NĂM HỌC 2018 - 2019

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	CHỨC VỤ
	TRÌNH ĐỘ 
	CHUYÊN NGÀNH
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	Lê Văn Thịnh
	26/04/1960
	HT
	CĐ
	Toán-KTCN
	0975416019

	2
	Trần Thị Dung
	15/08/1978
	PHT
	ĐH
	QLGD - Ngoại Ngữ
	0988764571

	3
	Đoàn Thị Yến
	03/05/1980
	CTCĐ
	ĐH
	Sinh- Địa
	0976028674

	4
	Trần Thị Mai Điệp
	28/01/1978
	TTCM
	ĐH
	Toán- Lý
	0922255459

	5
	Nguyễn Thị Mùi 
	27/01/1979
	TTCM
	ĐH
	Văn- Sử
	01686453908

	6
	Đinh Thị Nga
	18/08/1979
	TPT
	ĐH
	Tiếng anh
	0977460348

	7
	Nguyễn Trọng Bảng
	05/06/1959
	GV
	CĐ
	Toán-KTCN
	0908516704

	8
	Nguyễn Thị Hằng Mơ
	15/03/1980
	GV
	ĐH
	Văn
	0976099326

	9
	Hồ Ngọc Dũng
	28/12/1973
	GV
	ĐH
	Mĩ thuật
	0912260162

	10
	Đỗ Thị Thuý Hằng
	26/05/1980
	GV
	ĐH
	Tiếng anh
	       01686018126

	11
	Bùi Thị Hằng
	26/10/1979
	GV
	CĐ
	Âm nhạc
	0988691232

	12
	Nguyễn Thị Hồng Uyển
	02/10/1990
	GV
	ĐH
	Toán- Lý
	01693033099

	13
	Dương Trọng Hải
	02/03/1988
	GV
	ĐH
	Toán
	0989993400

	14
	Vũ Thị Yến
	22/08/1990
	GV
	ĐH
	Sinh - Hóa
	01683252969

	15
	Nguyễn Thị Nhung
	29/09/1993
	GV
	ĐH
	Văn - GDCD
	01255566668

	16
	Nguyễn Thị Liên
	02/09/1985
	GV
	ĐH
	Văn
	0982815039

	17
	Nguyễn Hải Yến
	19/06/1990
	GV
	ĐH
	Sinh – Hóa
	0974458368

	18
	Nguyễn Thanh Hải
	04/03/1982
	Kế toán
	ĐH
	Kế toán
	0916658638

	19
	Phạm Thu Hà
	25/12/1984
	Hành chính
	ĐH
	CNTT
	0934694822

	20
	Nguyễn Thanh Huyền
	22/12/1988
	TV-TB
	ĐH
	Thiết bị
	0972295778

	21
	Nguyễn Bích Thìn
	17/01/1988
	Giáo viên
	ĐH
	Văn
	01628949597


